KẾ HOẠCH ÔN HỌC KÌ I
Thời gian thực hiện 1 tuần từ 13/1 đến 18/1/2025
Thứ 2 ngày 13 tháng 01 năm 2025.
Hoạt động học. PTTM. Ôn bài múa “Bàn tay mẹ”. Sáng tác. Bùi Đình Thảo.

I.Mục đích - Yêu cầu.
1. Kiến thức.
[bookmark: _GoBack]- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.
- Trẻ biết vận động minh họa nhịp nhàng theo lời bài hát “Bàn tay mẹ”.
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng.
- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.
- Dạy trẻ kĩ năng vận động múa theo lời, theo giai điệu của bài hát.
- Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1.  Đồ dùng của cô. 
- Máy vi tính, nhạc bài hát “Bàn tay mẹ”; “Mẹ yêu”.
- Phòng học rộng rãi, sạch sẽ.
- Trang phục gọn gàng.
- Nhạc trò chơi.
2.  Đồ dùng của trẻ.
- Ghế ngồi, giấy, túi bóng, phách…
- Trang phục phù hợp .
III. Tiến hành hoạt động.
* Ổn định tổ chức: Cô cho trẻ nghe giai điệu đoán tên bài hát “Bàn tay mẹ”.
Hoạt động 1: Ôn vận động múa “Bàn tay mẹ”.
* Ôn kỹ năng ca hát.
- Yêu cầu trẻ nghe nhạc và hát 2-3 lần tùy theo khả năng của trẻ, theo hình thức khác nhau. Cô chú ý lắng nghe trẻ hát và sửa sai cho trẻ.
*Ôn bài múa.
- Giờ học trước cô đã dạy các con vận động bài múa “Bàn tay mẹ” với những động tác nào?
- Cho nhiều trẻ nhắc lại tên động tác (Hái đào,…).
- Cô cho cả lớp múa 2-3 lần không nhạc. (Cô sửa sai).
- Cả lớp múa 2 lần kết hợp với nhạc. (Cô rèn kĩ năng cho trẻ).
- Từng tổ múa, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức khác nhau (có nhạc).
- Cô cho trẻ nhắc lại tên bài múa. Hỏi trẻ tên bài múa, tên tác giả.
Hoạt động 2: Nghe hát: “Mẹ yêu”– ST: Phương Uyên.
- Cô giới thiệu tên bài hát và hát cho trẻ nghe lần 1.
- Lần 2: Hát và cho trẻ hưởng ứng cùng cô. Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe? 
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc “Vòng tròn tiết tấu”.
+ CB: Cô chuẩn bị 1 số đồ dùng, dụng cụ: Phách, túi bóng, giấy...
+ Cách chơi: Khi giai điệu của bản nhạc nổi lên thì chúng mình đưa tay lên cao và vẫy sang 2 bên theo giai điệu của bản nhạc. Chú ý khi giai điệu của bản nhạc thay đổi thì chúng mình lấy lần lượt các dụng cụ theo cô và mỗi dụng cụ gõ 3 lần cho đến hết bản nhạc.
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn và lấy rổ đồ dùng, ngồi thành vòng tròn.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 -3 lần.
- Nhận xét tuyên dương trẻ.
* Kết thúc tiết học.
 - Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:





Thứ 3 ngày 14 tháng 01 năm 2025.
Hoạt động học. PTNN. Ôn câu chuyện « Bác nông dân»

I.Mục đích - Yêu cầu.
1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu được nội dung câu truyện.
- Bước đầu biết đóng vai nhân vật và biết lựa chọn nhân vật minh họa theo nội dung câu truyện. 
2. Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, nói đủ câu, không ngọng, đúng từ, mở rộng vốn từ. Rèn kỹ năng đóng vai theo lời dẫn chuyện của cô.
- Rèn sự mạnh dạn, tự tin
3. Thái độ. 
 - Trẻ hứng thú, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và bạn.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô.
- File câu truyện trên máy tính.
- Nhạc hát “Anh nông dân và cây rau”.
- Trang phục phù hợp.
2. Đồ dùng của trẻ.
 - Hình ảnh rời các nhân vật trong truyện , rổ đựng đồ dùng.
- Trang phục các nhân vật.
- Trang phục phù hợp.
III. Tiến hành hoạt động.
*Ổn định tổ chức: 
- Cô đọc câu đố một số đồ dùng nghề nông.
- Trẻ giải đố.
Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe.
-  Cô kể 1 đoạn câu chuyện – trẻ đoán tên câu chuyện.
- Cô cho trẻ xem lại câu chuyện trên máy tính.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung câu chuyện.
* Đàm thoại :
- Chúng mình vừa xem câu chuyện gì?
+ Bác nông dân gặt lúa vất vả như thế nào?
+ Điều gì khiến các bác nông dân cảm thấy rất vui? 
- Kết thúc câu chuyện như thế nào?
- Qua câu chuyện các con học được điều gì?
+ Giáo dục trẻ: Trẻ lòng biết ơn, kính trọng các bác nông dân.
+ Thực hành trải nghiệm:
- Cô cho trẻ lựa chọn hình ảnh nhân vật trong chuyện và kể chuyện cùng cô.
Hoạt động 3: củng cố
- Trẻ đóng kịch theo nội dung câu chuyện.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.



Thứ 4 ngày 15 tháng 01 năm 2025.
Hoạt động học. PTNT. Ôn số 8.
I.Mục đích - Yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, đếm các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 8. Nhận biết số 8 và hiểu được ý nghĩa của số lượng 8.
- Biết tạo nhóm đối tượng trong phạm vi 8.
- Trẻ biết chơi thành thạo các trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1-1.
- Rèn kỹ năng đếm từ 1 đến 8, so sánh trong phạm vi 8.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, tư duy, ngôn ngữ cho trẻ.
3.Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, cất lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
II. Chuẩn bị.
* Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh trang phục, đồ dùng đồ chơi...
- Thẻ số từ 1-8.
- Nhạc bài hát “Chiếc áo mới”, “Áo mới” trên máy vi tính.
*Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có số lượng 8.
- Bảng con, thẻ số từ 1 đến 8.
- Thẻ số, que tính, bảng toán.
- Hạt gấc đủ cho trẻ hoạt động.
III. Tiến hành hoạt động.
*Ổn định tổ chức giới thiệu bài.
- Cô giới thiệu chương trình “Bé vui học toán”. Gồm 3 đội chơi.
* Hoạt động 1: Hộp quà bí mật.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Hộp quà bí mật”.
+ Trong hộp quà có gì? Có thể làm gì với những thẻ số này?
- Cô mời hai đội tham gia vào chương trình “Bé vui học toán”
 Hoạt động 2: Chương trình « Bé vui học toán”
*TC1: Đội nào giỏi.
- Cô chuẩn bị 3 bạn canh, mỗi bạn 1 trang phục khác nhau và gắn số 8. Nhiệm vụ trẻ cầm hình ảnh chiếc áo đi theo đội hình vòng tròn, vừa đi vừa hát bài “Áo mới”. Khi có hiệu lệnh tìm về đúng sô, áo thì trẻ chạy về bạn canh có chiếc áo giống áo trên tay trẻ cẩm với số lượng 8 bạn (trẻ chơi 2 lần).
* TC2: Bé khoanh cho đúng
- Cô chuẩn bị mỗi trẻ 1 bức tranh có nhiều trang phục, nhiệm vụ của trẻ khoanh tròn nhóm trang phục với số lượng là 8. Cô kiểm tra trên nhóm trẻ. 
* TC 3: “Đoàn kết”
- Cách chơi: Cho trẻ đi nhún nhảy theo nhạc, khi cô nói “Đoàn kết đoàn kết” trẻ đáp lại: “Kết mấy kết mấy”? Cô nói kết 8 thì trẻ phải tìm đúng 8 bạn và cầm tay nhau đứng thành hình tròn rồi ngồi xuống.
- Luật chơi: Trẻ nào không tìm đúng nhóm hoặc kết không đúng 8 bạn sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
Hoạt động 3: Quà tặng cho bé.
- Cô nhận xét kết quả trò chơi và tặng quà cho các đội tham gia.
- Kết thúc hoạt động hướng trẻ sang hoạt động khác.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:	



Thứ 5 ngày 16 tháng 01 năm 2025.
Hoạt động học. PTNN. Ôn chữ cái m, l, n
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Củng cố ở trẻ tên gọi, cấu tạo của chữ m, n, l.
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng, rõ âm các chữ cái: m, n, l thông qua các trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết chơi các trò chơi với chữ cái m, n, l và chơi đúng luật.
- Rèn kỹ năng phát âm đúng chữ cái m, n, l.
- Trẻ mạnh dạn, tự tin hoạt động theo nhóm.
3. Thái độ: 
 - Trẻ hứng thú với giờ học, có thái độ tích cực với việc làm quen chữ cái.
- Tôn trọng luật chơi: Hợp tác, đoàn kết với bạn.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng của cô:
- Hộp quà bí mật, 
- Thẻ chữ, xắc xô; Vòng thể dục; Bóng có dán chữ m, n, l; Vòng quay chữ cái trên máy vi tính.
- Nhạc các bài hát “Áo mới”.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ có 1 rổ chữ cái có các chữ cái m, n, l.
- Các nét chữ m, n, l cắt rời.
- Hai cây tre gắn thẻ chữ m, n, l; Đốt tre gắn chữ cái m, n, l
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
*Ổn định tổ chức giới thiệu bài.
- Cô giới thiệu chương trình “Vui cùng chữ cái”.
- Gồm 2 đội chơi: Đội số 1; Đôi số 2.
* Hoạt động 1: Hộp quà bí mật
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Hộp quà bí mật”
+ Trong hộp quà có gì? Có thể làm gì với những chữ cái này?
- Cô mời hai đội tham gia vào chương trình “Vui cùng chữ cái”
Hoạt động 2: Chương trình: Vui cùng chữ cái.
*Trò chơi 1: “Chọn bóng theo yêu cầu”
- Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội mỗi đội chọn 1 chữ cái n hoặc l hoặc m. Yêu cầu lần lượt từng trẻ của mỗi đội bật qua vòng lên chọn bóng có chứa các chữ cái m, n, l đọc to để vào rổ của đội mình. Thời gian chơi là một lần bản nhạc, kết thúc bản nhạc đội nào chọn được nhiều bóng và chọn đúng thì đội đó giành chiến thắng.
- Cho trẻ chơi 2 lần, sau mỗi lần cô cho trẻ đổi thẻ chữ.
- Cô kiểm tra kết quả và thưởng hoa cho đội chiến thắng.
* Trò chơi 2: “Tạo chữ”
- Cách chơi: Cô cho trẻ cầm các nét cắt rời của chữ m, và chữ l, n sau đó đi vòng tròn hát bài “Áo mới”.”. Khi có hiệu lệnh “Tạo chữ ” thì trẻ biết tìm với các bạn và ghép các nét với nhau để tạo thành chữ n, m, hoặc chữ l hoàn chỉnh.
- Cô kiểm tra kết quả và thưởng hoa cho đội chiến thắng.
* Trò chơi 3: Vòng quay chữ cái.
- Cho mỗi trẻ lấy rổ chữ cái về chỗ ngồi.
- Cách chơi: Yêu cầu 1 trẻ lên quay vòng, khi mũi tên của vòng quay vào chữ cái gì thì trẻ giơ và đọc to chữ cái đó lên và nói được cấu tạo chữ cái đó.
- Cô kiểm tra kết quả và động viên trẻ và thưởng hoa cho đội chiến thắng.
 * ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:



Thứ 6 ngày 17 tháng 01 năm 2025.
      Hoạt động học. PTNN. Ôn bài thơ “Chú Hải quân”.

I.Mục đích - Yêu cầu.
1. Kiến thức.
- Trẻ đọc thơ to, rõ ràng, biết đọc đúng theo nhịp điệu của bài thơ.
- Khi đọc trẻ thể hiện được tình cảm theo nội dung của bài thơ. Biết kết hợp với nhạc theo lời bài thơ.
2. Kỹ năng.
- Rèn kĩ năng đọc to, đúng nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ, rõ ràng, trả lời được câu hỏi của cô. 
- Rèn kỹ năng thể hiện sự tự tin nhanh nhẹn cho trẻ.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô.
        - Nhạc hò vè, nhạc bài hát “Tập làm chú bộ đội”, Chú bộ đội và cơn mưa; một số đạo cụ (thanh la, mõ dừa).
 	2. Đồ dùng của trẻ:
- Tâm thế thoải mái, đầu tóc, gọn gàng.
- Ghế đủ cho trẻ hoạt động.
III. Tiến hành hoạt động.
* Ổn định tổ chức: 
- Cô cùng trẻ vận động bài “Tập làm chú bộ đội” .
- Chúng mình vừa vận động bài gì? 
         Hoạt động 1: Cùng bé đoán tên bài thơ.
- Cô đọc 1 câu thơ trong bài thơ “Chú hải quân”.
- Cho trẻ đoán tên bài thơ, tên tác giả. 
Hoạt động 2: Ôn bài thơ “Chú Hải quân”
- Cho trẻ đọc lại bài thơ 2-3 lần (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cho trẻ đọc bài thơ dưới nhiều hình thức khác nhau (tổ, nối tiếp...)
- Đàm thoại:
+ Chúng mình vừa đọc bài thơ gì?
+ Bài thơ nói về điều gì?
+ Mong ước của con sau này là gì?
* Giáo dục trẻ: Biết ơn và kính trọng chú bộ đội.
- Cô cho trẻ đọc bài thơ với nhạc hò vè + Kết hợp với dụng cụ 2-3 lần.
* Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô giới thiệu bài hát “Chú bộ đội và cơn mưa”.
- Cô hát và cho trẻ biểu diễn lần 1.
- Lần 2 cho trẻ hưởng ứng cùng cô – Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:




Thứ 7 ngày 18 tháng 01 năm 2025.
Hoạt động học. PTTCKNXH. Ôn gấp quần áo.
I.Mục đích - Yêu cầu.
1.Kiến thức:
- Trẻ nhớ được các bước gấp quần áo theo hướng dẫn của cô một cách đơn giản, nhanh gọn.
- Biết để quần áo đúng nơi quy định.
2.Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng gấp quần áo gọn gàng, đẹp, biết lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ tính cẩn thận, gọn gàng, kĩ năng tự phục vụ.
1. Đồ dùng của cô : 
- Nhạc bài hát: Ngăn nắp gọn gàng » ; “Chiếc áo mới” trên máy vi tính ; Video kĩ năng gấp quần áo.
2. Đồ dùng của trẻ : 
- Rổ; Quần áo đủ cho trẻ hoạt động.
III. Tiến hành hoạt động.
* Ổn định tổ chức – giới thiệu bài :
- Cô cùng trẻ vận động bài «Ngăn nắp gọn gàng”.
- Hỏi trẻ: Con vừa hát bài gì ?
Hoạt động 1: 
- Giờ học trước cô đã dạy các con kĩ năng gì?
- Con nào có thể nhắc lại kĩ năng gấp quần áo?
- Cho 2-3 trẻ nhắc lại kĩ năng gấp quần áo.
+ Cô nhắc lại cách gấp quần áo: Đầu tiên cô lộn quần sang mặt phải sau đó trải quần ra, một tay cầm ở cạp quần, 1 tay cầm gấu quần, nhẹ nhàng gấp từ phải sang trái, sau đó vuốt cho thẳng, rồi cầm gấu quần gấp từ dưới lên trên sao cho gấu quần bằng với cạp quần. Nếu quần dài chúng mình cầm từ gấu quần gấp bằng đũng quần sau đó gấp đôi lên thêm một lần nữa.
- Cho 2 trẻ nhắc lại cách gấp quần áo.
- Giáo dục trẻ: Phải gấp quần áo gọn gàng vào tủ, những bộ quần áo nào không mặc đến có thể gấp gọn lại rồi để mang đi làm từ thiện cho các em, các bạn nhỏ vùng cao. 
Hoạt động 2: Củng cố.
  	*Trò chơi “Ai nhanh nhất”.
+ Cách chơi: Cô sẽ chia lớp thành ba đội, mỗi đội sẽ có một rổ để lộn xộn, số quần áo trong rổ bằng nhau nhiệm vụ của các đội là phải gấp ngăn nắp số quần áo trong rổ đó .
+ Luật chơi: Trong thời gian một bản nhạc đội nào gấp nhanh nhất, ngăn nắp nhất sẽ là đội thắng cuộc .
- Cô tổ chức triển khai cho trẻ chơi 2 lần.
3. Kết thúc hoạt động:
- Cô nhận xét tuyên dương:
- Trẻ vận động bài hát “Chiếc áo mới”.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
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